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A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA
CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ.

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ(4):
Trường THCS Bình Minh có địa chỉ tại: Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai,

TP. Hà Nội. Cơ sở cách Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an huyện Thanh
Oai khoảng 04 km.

- Cơ sở có các hướng tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp: Đường bê tông.

+ Phía Tây giáp: Đất trống, nhà dân.

+ Phía Nam giáp:  Nhà dân.

+ Phía Bắc giáp: Đất trống.

II. GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ(5):
1. Bên trong:
Cổng vào cơ sở dạng cửa cánh sắt chiều rộng 5m, bên trong là 01 sân

trường rộng khoảng 1500m2.
 Các khu vực , đồ đạc đều được bố trí ngăn nắp gọn gàng các đường đi lối

lại rộng rãi, hành lang rộng 1,5m; lối đi xung quanh khu nhà có chiều rộng thấp
nhất 1,2m; các phòng bố trí từ 1-2 cửa ra vào có kích thước trung bình (1,3x2m).
Khi xảy ra cháy nổ, sự cố xe chữa cháy, xe CNCH có thể dừng đỗ lại đường liên
thông phía ngoài cơ sở, tiếp cận các hạng mục công trình, các mũi tấn công có
thể di chuyển đến mọi vị trí triển khai chữa cháy và CNCH thuận lợi.

2. Bên ngoài:
Từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Thanh Oai đến cơ sở

khoảng 04 km, các phương tiện giao thông cũng như xe chữa cháy đi lại được,
thuận lợi cho công tác cứu chữa khi có cháy nổ xảy ra, xe chữa cháy đi theo
tuyến đường sau:

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thanh Oai => Rẽ phải đi
Quốc lộ 21B (theo hướng đi Hà Đông) => Ngã 3 Ba Hàng => Cầu Nẩy  => rẽ
phải vào đường tỉnh lộ 427 => 500m => rẽ trái đi vào đường thôn Sinh Quả
=> Cơ sở nằm bên tay trái.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH công an huyện Thanh Oai đến cơ sở đi trên
Quốc lộ 21B, đường 21B là tuyến đường quốc lộ có lưu lượng các phương tiện
giao thông qua lại lớn, đặc biệt vào các giờ cao điểm từ 07h đến 09h và từ 16h
đến 19h và vào các ngày cuối tuần thường xuyên có rất nhiều xe buýt và xe
khách các loại hoạt động trến tuyến đường này.
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Từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH công an huyện Thanh Oai đến cơ sở giao
thông  thuận lợi cho việc tham gia cứu chữa. Xe chưa cháy và cứu nạn cứu hộ có
thể tiếp cận cơ sở một cách dễ dàng.

III. NGUỒN NƯỚC CHỮA CHÁY (6):

TT Nguồn nước

Trữ
lượng (m3)
hoặc lưu

lượng (l/s)

Vị trí, khoảng
cách nguồn

nước

Những điểm cần
lưu ý

I Bên trong:

1 Bể ngầm 250 m3 Trong cơ sở
Xe chữa cháy và
MBCC có thể hút
nước được

II Bên ngoài:

1 Ao nước
Trữ lượng

lớn cách cơ sở 300m
Xe chữa cháy và
MBCC có thể hút
nước được

2 Mương nước Theo mùa Cách cơ sở 100m
Xe chữa cháy và
MBCC có thể hút
nước được

IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ/KHU DÂN CƯ/PHƯƠNG TIỆN GIAO
THÔNG CƠ GIỚI:

- Trường THCS Bình Minh được xây trên thửa đất có tổng diện tích
17.100m2 . Được bố trí các khu vực như sau:

+ Khu vực nhà đa năng 01 tầng có chiều cao khoảng 07 m, tòa nhà có kết
cấu khung bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch đất nung, sàn và trần được làm
bằng bê tông, mái kiểu mái tôn.

+ Khu vực nhà hiệu bộ 03 tầng có chiều cao khoảng 10,5 m, tòa nhà có
kết cấu khung bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch đất nung, sàn và trần
được làm bằng bê tông, mái kiểu mái tôn. Được bố trí làm khu vực phòng họp
và các phòng hiệu bộ, chức năng khác.

+ Khu vực phòng học 03 tầng khu 15 phòng học (Khu b) có chiều cao
khoảng 10,5 m, tòa nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép, tường xây bằng
gạch đất nung, sàn và trần được làm bằng bê tông, được bố trí làm các phòng
học.
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+ Khu vực phòng học bộ môn 03 tầng có chiều cao khoảng 10m, tòa nhà
có kết cấu khung bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch đất nung, sàn và trần
được làm bằng bê tông, được bố trí làm các phòng học.

Mỗi khu vực đều có lắp đặt aptomat bảo vệ riêng.
Chất cháy chủ yếu tại cơ sở là: thiết bị điện, bàn ghế, vải, xe cộ…

V. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC
CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ (7).

Trường THCS Bình Minh là cơ sở đào tạo, giảng dạy trình độ trung học

cơ sở số lượng cán bộ giáo viên, công nhân viên chức là 51 và có khoảng 1038

học sinh. Chất cháy tồn tại trong cơ sở : Khu vực phòng làm việc, phòng học,

thư viện,... chất cháy chủ yếu ở những khu vực này là bàn ghế, hồ sơ, giấy tờ,

giá để đồ, máy tính, thiết bị điện... với số lượng lớn ngoài ra chất cháy còn có

các rèm vải, nhựa bọc cách điện của các dây dẫn, lớp cao su bảo ôn của hệ

thống điều hòa ...

Khi xảy ra cháy, nhiệt lượng đám cháy cao, bức xạ nhiệt lớn. Sản phẩm
cháy là các loại khói khí độc hại có thành phần chính là CO2 gây ảnh hưởng tới
sức khỏe con người cản trở quá trình thoát nạn, cứu người bị thương và tổ chức
chữa cháy. Trường hợp đám cháy phát triển trong thời gian dài, do lượng chất
cháy lớn, nhiệt lượng cháy cao có thể gây biến dạng, sụp đổ các cấu kiện xây
dựng như: tường, mái…

Các thiết bị tiêu thụ điện phục vụ cho hoạt động chung của Cơ sở thường
xuyên hoạt động với cường độ cao tiêu thụ một lượng điện lớn rất dễ phát sinh
nhiệt gây cháy.

Khi xảy ra cháy nếu thời gian cháy tự do kéo dài, đám cháy tỏa ra nhiều
khói, khí độc, đậm đặc. Gây khó khăn cho công tác tổ chức thoát nạn cũng như
cứu người trong đám cháy.

Chất cháy là đệm mút, vải:

Khi cháy đệm mút, vải, cháy thường ở dạng âm ỉ đám cháy không chỉ lan
theo diện tích bề mặt mà còn lan theo chiều sâu của đệm mút, do đó khi cháy
xảy ra tạo ra một lượng khói lớn và sản phẩm cháy độc hại. Đệm mút khi bị
cháy sẽ chảy thành nhựa và vón cục nhỏ. Sản phẩm cháy thoát ra gồm CO, H2S,
SO2 và các chất độc hại khác.

Vải là vật liệu dễ cháy, ở 100 0C vải dễ bị Cacbon hóa, bị phân hủy và giải
phóng khí như CO, CO2 và các hydrocacbon khác. - Trong trụ sở các sản phẩm
từ vải được sử dụng chủ yếu như: các loại phông rèm, khăn trải tập trung hầu hết
ở các phòng, các loại chăn, ga, gối, nệm, mút tập trung nhiều ở nhà làm việc và
các phòng bảo vệ thường trực 24/24 giờ trong ngày. - Nhiệt độ tỏa ra của len vải
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khi cháy có thể đạt từ 650 đến 1000 0C. - Vải khi bị cháy thường tạo ra nhiều
khói và khí. Khói và khí độc tác động đến hệ hô hấp có thể làm cho người bị
choáng, bị ngất và dẫn đến tử vong. Không những gây ảnh hưởng xấu đến sức
khỏe con người, khói và khí độc còn làm hạn chế tầm nhìn gây khó khăn cho
công tác thoát nạn và cứu chữa đám cháy

a. Chất cháy là gỗ:
Gỗ là vật liệu thường thấy ở trong các đám cháy, là hỗn hợp của nhiều

chất, có cấu trúc và tính chất khác nhau, hợp phần cơ bản của gỗ là bán
xenluloza, xenluloza và licnhin.

Xenluloza là các pôlixaccarit cao phân tử có công thức thảo nghiệm là  ( C-
6H10O5)n

- Bán xenluloza là hỗn hợp của pentôzan ( C5H8O4), Hécxôzan ( C6H10O5)
và poliuronit.

- Về thành phần nguyên tố, gỗ chứa xấp xỉ 50% cacbon xấp xỉ 6% hiđro và
xấp xỉ 40% ôxi. Độ rỗng của các chất chiếm khoảng 50- 70% thể tích của nó.
Những chất tham gia vào các thành phần của gỗ có cầu trúc khác nhau và độ bền
nhiệt khác nhau. Khảo sát sự bền nhiệt của gỗ, có thể phân chia sự phân hủy
nhiệt của gỗ ra thành 1 số giai đoạn đặc trưng sau:

+ Khi nung nóng đến 120 - 150oC: kết thúc quá trình làm khô gỗ, nghĩa là
kết thúc quá trình tách nước vật lý.

+ Khi nung nóng đến 150 - 180 oC xảy ra sự tách ẩm nội và ẩm liên kết hóa
học cùng với sự phân hủy thành phần kém bền nhiệt của gỗ.

+ Khi nung nóng đến nhiệt độ 250 oC xảy ra sự phân hủy của gỗ chủ yếu là
bán xenlulôza, làm thoát các chất khí như: CO, CH4, H2,CO2, H2O. Hỗn hợp khí
tạo thành này có khả năng bốc cháy bởi nguồn bốc cháy. Tương tự chất lỏng
nhiệt độ này có thể coi là nhiệt độ bốc cháy của gỗ.

+ Ở  nhiệt độ 500- 550 oC tốc độ phân hủy của gỗ giảm mạnh, sự thoát chất
bốc thực tế coi như dừng lại. Ở nhiệt độ 600 oC sự phân hủy nhiệt của gỗ thành
sản phẩm khí và tro được kết thúc.

- Một số thông số cháy của gỗ:
+ Nhiệt lượng cháy thấp của gỗ : ~ 15000 kj/kg
+ Vận tốc cháy theo bề mặt : 0,5-0,55 cm/ph
+ Vận tốc cháy theo chiều sâu : 0,2-0,5 cm/ph
+ Vận tốc cháy khối lượng của gỗ : 7-8 (g/m2.s)
- Gỗ cháy là quá trình cháy không hoàn toàn, than tạo ra có thể cháy âm ỷ

bên trong không thành ngọn lửa. Sản phẩm cháy của gỗ là CO2, H2O, và CO.
b. Chất cháy là giấy:
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Giấy là loại chất dễ cháy có nguồn gốc từ Xenlulô được chế biến qua
nhiều công đoạn trong quá trình công nghệ sản xuất. Về cơ bản nó có tính chất
nguy hiểm cháy như gỗ (đã nêu trên). Tuy nhiên nó còn một số tính chất khác
sau:

Nhiệt độ tự cháy là 1840C, vận tốc cháy khối lượng là 27,8 kg/m3h, vận tốc
cháy lan từ 0,3 - 0,4m/phút. Khi cháy 1kg giấy tạo ra 0,833m3 CO2, 0,73m3 SO2,
0,69m3 H2O và 3,12m3 N2. Nhiệt lượng cháy thấp của giấy là 13408 KJ/Kg. Khả
năng tự bốc cháy của giấy phụ thuộc vào thời gian và nguồn nhiệt tác động. Với
nhiệt lượng 53400W/m2 giấy sẽ tự bốc cháy sau 3 giây, nhiệt lượng 49100W/m2

giấy sẽ tự bốc cháy trong khoảng thời gian 5 giây, nhiệt lượng 35500W/m2 giấy
sẽ tự bốc cháy sau 7 giây. So với quá trình cháy của gỗ, quá trình cháy của giấy
có điểm khác đó là:

- Giấy có khả năng hấp thụ nhiệt tốt hơn bức xạ nhiệt. Vì thế dưới tác động
nhiệt của đám cháy giấy nhanh chóng tích đủ nhiệt tới nhiệt độ bốc cháy.

- Trong các tập giấy, sách vở… luôn tồn tại các kẽ hở khá lớn, đó là nơi tập
trung không khí trước khi xảy ra cháy, do vậy nó dễ cháy hơn gỗ.

- Khi cháy tạo ra các sản phẩm là tro, cặn trên bề mặt giấy. Nhưng lớp tro,
cặn này không có tính bám dính với bề mặt như đối với gỗ. Nó dễ dàng bị quá
trình đối lưu không khí cuốn đi và tạo ra bề mặt trống của các tập giấy. Vì thế
quá trình cháy càng thuận lợi hơn.

Ngoài ra đối với một số loại giấy do các yêu cầu riêng của nó mà người ta
dùng nhiều loại hợp chất hoá học khác nhau trong quá trình sản xuất. Do đó, khi
cháy nó sẽ tạo ra các sản phẩm cháy độc hại, tập trung trong khói và khí. Điều
này càng làm tăng thêm sự nguy hiểm đối với con người tham gia vào quá trình
chữa cháy cũng như đối với người bị nạn.

Khi trong cơ sở phát sinh cháy, ngọn lửa từ nơi phát sinh cháy, cháy lan ra
cả toàn bộ cơ sở, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực liền kề. Vận tốc cháy lan
phụ thuộc vào chủng loại, số lượng, tính chất của chất cháy...Trong các khu vực
có chất cháy thuộc nhóm dễ cháy, ngọn lửa không chỉ lan truyền theo diện tích
bề mặt mà còn lan lên theo chiều cao của giá đỡ, giá để treo móc. Bên cạnh đó
còn lan theo chiều sâu của chất cháy và diễn ra cháy âm ỉ trong đó. Đám cháy
âm ỉ thường lan truyền chậm, thoát ra nhiều khói và kèm theo các sản phẩm
cháy độc hại gây trở ngại lớn cho người ở vùng bị cháy và các vùng lân cận.

Khi thời gian cháy tự do kéo dài, tình huống cháy sẽ dần trở nên khó khăn
và phức tạp. Lúc này, các yếu tố tác động đến sự phát triển của đám cháy diễn ra
theo xu hướng tăng nhanh và mạnh. Kết quả đó được thể hiện từ sự tăng nhanh
diện tích của đám cháy, khả năng cháy lan trên các hướng, phạm vi và chiều cao
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ngọn lửa bao trùm, nhiệt độ của đám cháy, sự lan tỏa nhanh chóng sản phẩm
cháy từ nơi đang cháy đến khu vực phụ cận... Như vậy, từ vị trí phát sinh cháy
ban đầu ở một khu vực nào đó, nếu lực lượng chữa cháy không kiểm soát kịp
thời thì đám cháy sẽ lan ra trên một diện rộng. Hướng cháy lan không chỉ diễn ra
trên diện tích mặt bằng đang tồn tại nhiều chất dễ cháy, mà còn lan lên trần, mái,
lên tầng nhà theo cấu kiện xây dựng. Hoặc từ cháy cơ sở, đám cháy sẽ lan sang
khu vực xây dựng liền kề xung quanh, do hậu quả của quá trình trao đổi khí, trao
đổi nhiệt, bức xạ nhiệt từ đám cháy... Một số điểm cháy mới cũng có thể xuất
hiện do sản phẩm cháy có mang theo tàn lửa từ nơi đang cháy bay đến.

Do đặc điểm nguy hiểm như vậy, cho nên khi xảy ra cháy, đám cháy sẽ lan
nhanh, kèm theo rất nhiều khói, khí độc. Sự toả nhiệt ra môi trường xung quanh
cũng rất lớn. Chính những điều kiện này gây cản trở việc tiếp cận đám cháy của
lực lượng PCCC tại chỗ cũng như chuyên nghiệp dẫn tới công tác cứu người,
cứu tài sản gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

c. Chất cháy là các sản phẩm từ quần áo, đồ dùng văn phòng phẩm:
Khi cháy sẽ tạo ra một lượng khói lớn và đặc biệt hơn là tốc độ lan truyền

của ngọn lửa rất nhanh. ở 1000C  bị cacbon hoá và phân huỷ tạo ra khí CO, CO2,
các hydro cacbon khác ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của lực lượng chữa
cháy.

d. Chất cháy là sản phẩm từ các thiết bị điện, nhựa và cao su:
- Các sản phẩm chủ yếu từ nhựa trong cơ sở dưới các dạng như : bàn ghế

nhựa, xô chậu, các đường ống kỹ thuật, hệ thống dây dẫn điện, máy vi tính, đồ
điện tử…

+ Nhựa tổng hợp là những chất polyme được điều chế bằng các phản ứng
trùng hợp. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao trong đám cháy polymer sẽ bị cháy và
phát sinh ra nhiều loại khói và khí khác nhau.

+ Sản phẩm của các polyme có nhiều khí độc như: CO, CL , HCL, anđehit
(-CHO).

+ Ngoài ra thì khả năng cháy của các loại nhựa còn phụ thuộc vào các chất
phụ gia trong thành phần nhựa ( chất độn ). Nếu chất độn này là chất dễ cháy thì
nó sẽ làm tăng tính chất cháy của nhưah và ngược lại. Vì sản phẩm cháy của
nhựa có nhiều tính chất độc hại nên khi xảy ra cháy sẽ gây rất nhiều khó khăn,
nguy hiểm cho sự thoát nạn cũng như công tác tổ chức cứu chữa của đám cháy.

- Chính vì vậy, việc tiếp cận điểm cháy của lực lượng PCCC tại chỗ cũng
như chuyên nghiệp dẫn tới công tác cứu người và tổ chức triển khai chữa cháy
gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

e. Khí hóa lỏng (LPG)- khí gas:

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


LPG là loại nhiên liệu dễ cháy khi kết hợp với không khí tạo thành hỗn hợp
cháy nổ. Khi đạt tới giới hạn nồng độ cháy, nổ, dưới tác dụng của nguồn nhiệt
hoặc ngọn lửa trần sẽ bắt cháy làm phá hủy thiết bị, cơ sở vật chất, công trình.
Giới hạn cháy, nổ của hỗn hợp hơi LPG với ôxy trong không khí có thể xảy ra
từ nồng độ rất thấp (1,5% đến 10% thể tích). Chính vì vậy LPG nguy hiểm cháy,
nổ hơn nhiều so với các loại chất đốt, nhiên liệu khác. Ở nhiệt độ lớn hơn 0oC
trong môi trường không khí bình thường với áp suất bằng áp suất khí quyến,
LPG bị biến đổi từ thể lỏng thành thể hơi theo tỉ lệ thể tích 1 lít LPG thể lỏng
hoá thành khoảng 250 lít ở thể hơi. Trong điều kiện nhiệt độ môi trường bình
thường LPG bốc hơi rất mãnh liệt, vận tốc bay hơi của LPG nhanh, dễ dàng
khuyếch tán, hòa trộn với không khí thành hỗn hợp nguy hiểm cháy nổ. Trong
môi trường đám cháy, khi nhiệt độ tăng lên, áp suất trong bình chứa tăng nhanh,
van an toàn xả hơi LPG ra ngoài rất mạnh làm sự cháy phát triển nhanh và dữ
dội. Nếu van an toàn không mở được nhiệt độ cao làm áp suất tăng quá mức có
thể dẫn tới nổ bình chứa. Hỗn hợp hơi LPG với không khí có vận tốc cháy đẳng
tích lớn dễ dẫn tới nổ hỗn hợp hơi, phá vỡ kết cấu chứa và bao che chúng gây
cháy lan trên diện rộng. Ở thể hơi (gas) trong môi trường không khí với áp suất
bằng áp suất khí quyển, LPG nặng hơn so với không khí: Butane 2,07 lần;
Propane 1,55 lần. Do đó hơi LPG thoát ra ngoài sẽ bay là là trên mặt đất, tích tụ
ở những nơi kín gió, những nơi trũng, những hang hốc của kho chứa, bếp…
Trong thời điểm này nếu có phát sinh tia lửa (do ma sát, tia lửa điện) hoặc các
nguồn nhiệt khác sẽ phát sinh cháy, nổ. Nhiệt độ ngọn lửa của LPG khi cháy rất
cao từ 1900oC ÷1950oC, có khả 8 năng đốt cháy và nung nóng chảy hầu hết các
chất. Dễ làm hư hỏng các mối liên kết trên đường ống, bồn chứa, làm tăng khả
năng rò rỉ khí LPG do vậy làm tăng thêm mức độ nguy hiểm về cháy, nổ. Nhiệt
độ sôi của LPG thấp ( từ - 45oC đến - 2 oC ) nên để LPG lỏng tiếp xúc trực tiếp
với da sẽ bị bỏng lạnh, nhất là với dòng LPG rò rỉ trực tiếp vào da nếu không có
trang bị bảo hộ lao động. LPG ở trạng thái nguyên chất không có mùi, không
màu, không độc hại với người và gia súc nên việc phát hiện rò rỉ là rất khó khăn,
không kịp thời. Vì vậy LPG được pha trộn thêm chất tạo mùi Mercaptan với tỉ lệ
nhất định để có mùi đặc trưng dễ phát hiện khi có rò rỉ.

Ở nhiệt độ lớn hơn 0oC trong môi trường không khí bình thường với áp
suất bằng áp suất khí quyến, LPG bị biến đổi từ thể lỏng thành thể hơi theo tỉ lệ
thể tích 1 lít LPG thể lỏng hoá thành khoảng 250 lít ở thể hơi.Vận tốc bay hơi
của LPG rất nhanh, dễ dàng khuyếch tán, hòa trộn với không khí thành hỗn hợp
cháy nổ. Tỉ trọng LPG nhẹ hơn so với nước là: Butane từ 0,55 – 0,58 lần,
Propane từ 0,5 – 0,53 lần; Ở thể hơi (gas) trong môi trường không khí với áp
suất bằng áp suất khí quyển, gas nặng hơn so với không khí: Butane 2,07 lần;
Propane 1,55 lần. Do đó hơi LPG thoát ra ngoài sẽ bay là là trên mặt đất, tích tụ
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ở những nơi kín gió, những nơi trũng, những hang hốc của kho chứa,
bếp… Màu sắc: LPG ở trạng thái nguyên chất không có mùi, nhưng dễ bị phát
hiện bằng khứu giác khi có rò rỉ do LPG được pha trộn thêm chất tạo mùi
Mercaptan với tỉ lệ nhất định để có mùi đặc trưng. LPG gây bỏng nặng trên da
khi tiếp xúc trực tiếp, nhất là với dòng LPG rò rỉ trực tiếp vào da nếu không có
trang bị bảo hộ lao động. Nhiệt độ của LPG khi cháy rất cao từ 1900oC
÷1950oC, có khả năng đốt cháy và nung nóng chảy hầu hết các chất. LPG là loại
nhiên liệu dễ cháy khi kết hợp với không khí tạo thành hỗn hợp cháy nổ. Đạt tới
giới hạn nồng độ cháy, dưới tác dụng của nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa trần sẽ bắt
cháy làm phá hủy thiết bị, cơ sở vật chất, công trình.

f. Xăng dầu.
- Xăng dầu là chất lỏng dễ bay hơi, hơi xăng dầu khuếch tán trong không

khí ở một tỷ lệ nhất định tạo thành hỗn hợp nguy hiểm cháy nổ. Hơi xăng dầu
bắt cháy ở nhiệt độ thấp. Các loại xăng bắt cháy ở nhiệt độ dưới 0oC (ví dụ:
xăng A92 bắt cháy ở nhiệt độ -36oC). Do vậy, ở bất kỳ điều kiện khí hậu nào ở
nước ta xăng dầu đều bay hơi và có khả năng tạo thành hỗn hợp nguy hiểm cháy
nổ. - Xăng dầu không tan trong nước và có tỷ trọng nhẹ hơn nước (tỷ trọng của
xăng dầu từ 0,7-0,9) vì vậy xăng dầu luôn nổi trên mặt nước, dễ dàng chảy loang
ra xung quanh. Hơi xăng dầu nặng hơn không khí, do đó hơi xăng dầu thoát ra
khỏi thiết bị chứa như đường ống, bể chứa sẽ bay là là trên mặt đất tích tụ ở
những chỗ trũng, chỗ kín không được thông gió, tạo thành hỗn hợp cháy nổ. -
Xăng dầu cháy tỏa ra nhiều nhiệt do vậy khi xảy ra cháy khó tiếp cận được khu
vực cháy. Do ảnh hưởng của bức xạ nhiệt (truyền nhiệt trong không khí) làm
cho một vùng rộng lớn xung quanh đám cháy sẽ tự động đốt nóng, nhiệt độ tăng
nhanh đến nhiệt độ tự bốc cháy của một số chất và có thể làm các vật xung
quanh tự cháy hoặc cháy. - Tốc độ cháy của xăng dầu nhanh, nếu đám cháy xảy
ra không kịp thời dập tắt được ngay từ đầu thì trong chốc lát đám cháy sẽ phát
triển lớn. Gây khó khăn cho công tác cứu chữa.

3. Khả năng cháy lan.
Khi xảy ra cháy ở một khu vực bất kỳ, đầu tiên ngọn lửa sẽ lan truyền theo

các loại chất cháy phân bố trong khu vực đó. Vận tốc lan truyền của đám cháy
phụ thuộc vào từng loại chất cháy, cách sắp xếp, bố trí chúng, thời gian cháy
điều kiện trao đổi khí, trao đổi nhiệt giữa khu vực cháy và môi trường xung
quanh. Phương thức truyền nhiệt bao gồm: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.

4. Nguồn nhiệt chủ yếu: tia lửa điện do chập điện, ngọn lửa trần, nguồn
nhiệt phát sinh do việc vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, nguyên nhân từ
thiên nhiên…

5. Lối thoát nạn và di chuyển tài sản:
Lối thoát nạn và di chuyển tài sản là: Lối đi lại và các cửa ra vào.
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VI. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
TẠI CHỖ:

1. Tổ chức lực lượng:
- Đội (tổ) phòng cháy và chữa cháy cơ sở/dân phòng (8): Đã thành lập.
- Số lượng 15 người .Được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng

cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 15 người.
- Họ và tên người chỉ huy đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở:
+ Bà: Vũ Thị Lan.
- Số điện thoại: 0979312689.
2. Tổ chức lực lượng thường trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
- Số người thường trực trong giờ làm việc: 15 người.
- Số người thường trực ngoài giờ làm việc: 0 người.
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VII. PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CHỖ(9):

TT Chủng loại phương tiện
chữa cháy

Đơn vị
tính

Số
lượng

Vị trí bố trí Ghi
chú

1 Bình chữa cháy MFZ4 Chiếc 30 Bên trong cơ sở
2 Bình chữa cháy MT3 Chiếc 15 Bên trong cơ sở
3 Nội quy, tiêu lệnh Bộ 04 Bên trong cơ sở

4 Họng nước chữa cháy vách
tường

Họng 15 Cầu thang, hành
lang các tầng

5 Lăng B Cái 15 Cầu thang, hành
lang các tầng

6 Vòi B Cuộn 15 Cầu thang, hành
lang các tầng
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B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY, SỰ CỐ,
TAI NẠN:

I. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY, SỰ CỐ, TAI NẠN
PHỨC TẠP NHẤT:

1. Giả định tình huống cháy, sự cố, tai nạn phức tạp nhất: (10)

a. Giả định tình huống:
- Thời gian xảy ra cháy: Vào 17 giờ 30 phút.
- Điểm xuất phát cháy: Khu vực phòng họp khu hiệu bộ.
- Chất cháy: bàn ghế gỗ, vải, rèm, nhựa, giấy tờ...
- Nguyên nhân gây cháy: chập điện.
Dự kiến khả năng phát triển của đám cháy: Khi xảy ra cháy ngọn lửa

nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực phòng họp, đang lan sang khu vực xung
quanh và có xu hướng lan lên trên.

Do tiếp xúc với chất dễ cháy, ngọn lửa phát triển mạnh, bức xạ nhiệt lớn,
khói độc tỏa ra nhiều, khả năng lan nhanh, nếu không kịp thời chữa cháy thì
cháy có thể lan sang các khu vực khác. Lúc này công tác thoát nạn cho mọi
người trong cơ sở là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng nhất.

Thiết bị điện, vải, nhựa, giấy là những vật và chất dễ cháy, có khả năng
cháy lan nhanh, nhiệt lớn tỏa ra lớn. Khi cháy xảy ra cần sử dụng phượng tiện
chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy không để cháy lan sang các khu vực
khác.

2. Tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: (11)

Sử dụng chiến thuật chữa cháy theo mặt lửa.
Lực lượng chữa cháy cơ sở đã sử dụng các bình chữa cháy và triển khai

lăng B, vòi B từ họng nước vách tường để khoanh vùng và khống chế dập tắt
đám cháy.

* Triển khai lực lượng:
- Tổ báo cháy:
+ Hô hoán, ấn chuông báo cháy.
+ Gọi điện thoại báo cháy qua số điện thoại: 114
- Tổ kỹ thuật:
+ Cắt điện khu vực bị cháy và khu vực xung quanh.
- Tổ chữa cháy:
+ Sử dụng bình chữa cháy để khống chế, dập tắt đám cháy.
+ Sử dụng chăn chiên, cát để khoanh vùng không để cháy lan rộng.
- Tổ cứu nạn:
+ Hướng dẫn mọi người trong cơ sở thoát ra ngoài theo hành lang, đường,

lối thoát nạn.
+ Cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy.
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- Tổ cứu tài sản:
+ Di chuyển tài sản ra khu vực an toàn.
+ Di chuyển hàng hóa, phương tiện tại khu vực cháy để tạo khoảng cách

ngăn cháy lan.
- Tổ bảo vệ:
+ Giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
+ Đón xe chữa cháy.
+ Bảo vệ hiện trường cháy.
Sau khi triển khai dập tắt đám cháy xong, các tổ tiến hành kiểm tra quân số,

tình hình sức khỏe và thông báo cho chủ cơ sở biết.
3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu

hộ: (12)
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II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CHÁY, SỰ CỐ, TAI
NẠN ĐẶC TRƯNG(13):

1. Tình huống 1:
- Thời gian xảy ra cháy: Vào 10 giờ 30 phút.
- Điểm xuất phát cháy: Phòng học khu nhà 03 tầng.
- Nguyên nhân xảy ra cháy: Chập điện.
- Chất cháy: Bàn ghế gỗ, rèm cửa, đồ đạc bằng nhựa, giấy tờ tài liệu...
Dự kiến khả năng phát triển của đám cháy: Khi xảy ra cháy ngọn lửa

nhanh chóng bao trùm khu vực khác. Do tiếp xúc với chất dễ cháy, ngọn lửa
phát triển mạnh, bức xạ nhiệt lớn, khói độc tỏa ra nhiều, khả năng lan nhanh,
nếu không kịp thời chữa cháy thì cháy có thể lan sang các khu vực khác chủ yếu
là các chất dễ cháy, độ nguy hiểm cao.

2. Tổ chức triển khai chữa cháy:
Lực lượng chữa cháy cơ sở đã sử dụng các bình chữa cháy và triển khai

lăng B, vòi B từ họng nước vách tường để khoanh vùng và khống chế dập tắt
đám cháy.

Sử dụng chiến thuật chữa cháy theo mặt lửa.
- Tổ báo cháy:
+ Hô hoán, ấn chuông báo cháy.
+ Gọi điện thoại báo cháy qua số điện thoại: 114
- Tổ kỹ thuật:
+ Cắt điện khu vực bị cháy và khu vực xung quanh.
- Tổ chữa cháy:
+ Sử dụng bình chữa cháy để khống chế, dập tắt đám cháy.
+ Sử dụng chăn chiên, cát để khoanh vùng không để cháy lan rộng.
- Tổ cứu nạn:
+ Hướng dẫn mọi người trong cơ sở thoát ra ngoài theo hành lang, đường,

lối thoát nạn.
+ Cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy.
- Tổ cứu tài sản:
+ Di chuyển tài sản ra khu vực an toàn.
+ Di chuyển hàng hóa, phương tiện tại khu vực cháy để tạo khoảng cách

ngăn cháy lan.
- Tổ bảo vệ:
+ Giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
+ Đón xe chữa cháy.
+ Bảo vệ hiện trường cháy.
Sau khi triển khai dập tắt đám cháy xong, các tổ tiến hành kiểm tra quân số,

tình hình sức khỏe và thông báo cho chủ cơ sở biết.
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2.  Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu
hộ:
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2. Tình huống 2:
- Thời gian xảy ra cháy: Vào 16 giờ 30 phút.
- Điểm xuất phát cháy: Khu vực nhà để xe.
- Chất cháy: Cao su, nhựa, xăng dầu...
Nguyên nhân gây cháy: chập điện ắc quy xe máy điện.
Dự kiến khả năng phát triển của đám cháy: Khi xảy ra cháy ngọn lửa

nhanh chóng bao trùm khu vực khác. Do tiếp xúc với chất dễ cháy, ngọn lửa
phát triển mạnh, bức xạ nhiệt lớn, khói độc tỏa ra nhiều, khả năng lan nhanh,
nếu không kịp thời chữa cháy thì cháy có thể lan sang các khu vực khác chủ yếu
là các chất dễ cháy, độ nguy hiểm cao.

2. Tổ chức triển khai chữa cháy:
Lực lượng chữa cháy cơ sở đã sử dụng các bình chữa cháy và triển khai

lăng B, vòi B từ họng nước vách tường để khoanh vùng và khống chế dập tắt
đám cháy.

Sử dụng chiến thuật chữa cháy theo mặt lửa.
- Tổ báo cháy:
+ Hô hoán, ấn chuông báo cháy.
+ Gọi điện thoại báo cháy qua số điện thoại: 114
- Tổ kỹ thuật:
+ Cắt điện khu vực bị cháy và khu vực xung quanh.
- Tổ chữa cháy:
+ Sử dụng bình chữa cháy để khống chế, dập tắt đám cháy.
+ Sử dụng chăn chiên, cát để khoanh vùng không để cháy lan rộng.
- Tổ cứu nạn:
+ Hướng dẫn mọi người trong cơ sở thoát ra ngoài theo hành lang, đường,

lối thoát nạn.
+ Cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy.
- Tổ cứu tài sản:
+ Di chuyển tài sản ra khu vực an toàn.
+ Di chuyển hàng hóa, phương tiện tại khu vực cháy để tạo khoảng cách

ngăn cháy lan.
- Tổ bảo vệ:
+ Giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
+ Đón xe chữa cháy.
+ Bảo vệ hiện trường cháy.
Sau khi triển khai dập tắt đám cháy xong, các tổ tiến hành kiểm tra quân số,

tình hình sức khỏe và thông báo cho chủ cơ sở biết.
3.  Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu

hộ:
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C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN (14)

TT
Ngày,

Tháng, Năm
Nội dung bổ sung,

chỉnh sửa
Người xây dựng

phương án
Người phê duyệt

phương án
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D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN (15)

Ngày,
tháng, năm

Nội dung,
hình thức học

tập,
thực tập

Tình huống
cháy

Số người,
phương tiện

tham gia

Kết quả
(Đạt/Không

đạt)

1 2 3 4 5

Hà Nội, ngày      /      /2024
NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN(17)

KT.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Thượng tá Nguyễn Văn Tiệp

Hà nội, ngày 15/10/2024
NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN(16)
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HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
Chú ý: phương án chữa cháy có thể thay đổi số lượng trang để phù hợp với quy
mô, tính chất, đặc điểm và số lượng tình huống giả định trong phương án chữa
cháy.
(1) Ghi “Cơ sở” hoặc “Khu dân cư” hoặc “Phương tiện giao thông cơ giới có
yêu cầu đặc biệt về phòng cháy và chữa cháy”.
(2) Tên của cơ sở/khu dân cư/phương tiện giao thông cơ giới: đối với cơ sở/khu
dân cư thì ghi theo tên giao dịch hành chính; Đối với phương tiện giao thông cơ
giới ghi chủng loại và tên phương tiện (nếu có).
(3) Sơ đồ mặt bằng tổng thể: cần thể hiện rõ tên gọi của các hạng mục, nhà,
đường giao thông, nguồn nước trong cơ sở và các nguồn nước chữa cháy tiếp
giáp xung quanh. Phương án đối với phương tiện giao thông cơ giới thì bản vẽ
thể hiện các khu vực nguy hiểm cháy, nổ và bố trí phương tiện chữa cháy. Sơ đồ
vẽ trên khổ giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp.
(4) Vị trí cơ sở/khu dân cư: ghi vị trí địa lý cơ sở, khoảng cách từ trung tâm
quận, huyện đến cơ sở/khu dân cư; ghi cụ thể hướng của cơ sở tiếp giáp với các
cơ sở, công trình, đường phố, sông, hồ… Đối với khu dân cư chỉ ghi sơ lược vị
trí, không ghi tiếp giáp khu dân cư về các hướng.
(5) Giao thông phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: ghi cụ thể kích thước
chiều rộng, chiều cao (cổng, hành lang), kết cấu xây dựng của các tuyến đường
bên trong và bên ngoài cơ sở/khu dân cư phục vụ công tác chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ.
(6) Nguồn nước phục vụ chữa cháy: tất cả các cơ sở/khu dân cư phải thống kê
các nguồn nước ở bên trong cơ sở/khu dân cư. Riêng đối với cơ sở thuộc Phụ lục
II ban hành kèm theo Nghị định này phải thống kê thêm nguồn nước bên ngoài
cơ sở như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước... có
thể phục vụ công tác chữa cháy; ghi rõ khả năng lấy nước vào các mùa, thời
điểm trong ngày; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước bên ngoài.
(7) Tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
nêu khái quát đặc điểm kiến trúc, xây dựng của các hạng mục công trình (số
hạng mục, số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu
kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái…); số người thường xuyên
có mặt trong các hạng mục công trình; tính chất hoạt động, công năng sử dụng
của các hạng mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy, nổ, độc, sự cố, tai
nạn; đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy chủ yếu (loại chất cháy, vị
trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy,
khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh); các loại nguồn nhiệt có khả năng
phát sinh gây cháy (lửa trần, sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, sự cố kỹ
thuật...).; dự báo, đánh giá các nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng
con người, phương tiện, tài sản khi sự cố, tai nạn xảy ra.
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(8) Đội (tổ) phòng cháy và chữa cháy cơ sở/dân phòng: ghi rõ việc đã thành lập
đội (tổ) hay chưa, số người thường trực trong và ngoài giờ làm việc.
(9) Phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ: Ghi rõ chủng loại, số lượng,
mã hiệu và vị trí bố trí phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (ví dụ: máy bơm
chữa cháy động cơ xăng Tohatsu V52; bình bột chữa cháy ABC MFZ4, búa, rìu,
xà beng...) (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo
chất lượng theo quy định).
(10) Giả định tình huống cháy, sự cố, tai nạn phức tạp nhất: giả định tình huống
cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, có thể gây thiệt hại lớn
về người và tài sản, công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn,
phức tạp. Trong đó, giả định cụ thể thời gian, địa điểm xảy ra cháy, sự cố, tai
nạn, nguyên nhân, tình trạng sau khi xảy ra; chất cháy chủ yếu, quy mô đám
cháy, sự cố, tai nạn lớn nhất có thể xảy ra cần huy động tối đa lực lượng, dụng
cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ để xử lý; những yếu tố gây
ảnh hưởng lớn tới việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như: nhiệt độ cao, nhiều
khói, khí độc, sụp đổ công trình...; vị trí và số lượng người bị nạn trong khu vực
cháy, sự cố, tai nạn.
(11) Tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: trên cơ sở tình huống giả
định, xây dựng trình tự xử lý tình huống cháy, tai nạn, sự cố kể từ khi phát hiện:
hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh biết, tổ chức cắt điện, báo cho lực
lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, gọi điện báo cho cơ quan Công an, tổ
chức cứu người và hướng dẫn thoát nạn (nếu có), sử dụng các phương tiện, dụng
cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ để xử lý, sơ tán tài sản để ngăn cháy lan,
phối hợp với các lực lượng khác (công an, chính quyền sở tại, điện lực, y tế,...)
trong công tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và giữ gìn trật tự, bảo vệ tài
sản; bảo đảm hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ chữa cháy, cứu nạn,
cứu hộ; bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả vụ cháy, tai nạn, sự cố. Các
công việc trên phải tổ chức phân công cho các đội (tổ), cá nhân một cách cụ thể,
rõ ràng, trong đó cần nêu rõ nhiệm vụ của chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
tại chỗ trước và khi lực lượng Công an có mặt tại hiện trường (chỉ huy lực lượng
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ triển khai các hoạt động chữa
cháy, cứu nạn, cứu hộ; báo cáo tình hình, cung cấp thông tin cho chỉ huy của lực
lượng Công an, tham gia bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra xác định nguyên
nhân vụ cháy, tai nạn, sự cố).
(12) Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: vẽ sơ
đồ thể hiện vị trí điểm phát sinh cháy, sự cố, tai nạn; quy mô diện tích, hướng
phát triển của đám cháy, sự cố, tai nạn; vị trí người bị nạn; bố trí lực lượng,
phương tiện để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; vị trí ban chỉ huy; hướng tấn công
chính; bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tham gia…
bằng các ký hiệu thống nhất theo quy định tại mẫu phương án này. Trường hợp
tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo nhiều giai đoạn thì có thể trình bày
bằng nhiều sơ đồ để thuận tiện khi khai thác sử dụng phục vụ công tác chỉ huy.
Sơ đồ sử dụng khổ giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp.
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(13) Phương án xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn đặc trưng: đối với các cơ
sở có các khu vực, hạng mục, công trình có tính chất hoạt động, công năng sử
dụng tương tự nhau (như các nhà làm việc, văn phòng, nhà ăn, khu vực để xe,
các phòng làm việc...) lựa chọn một khu vực, hạng mục, công trình đặc trưng để
giả định tình huống cháy, sự cố, tai nạn và xây dựng phương án xử lý. Các tình
huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 1, 2, 3…”, trong đó có tình huống cháy
và tình huống sự cố, tai nạn (ngoài tình huống cháy), nội dung từng tình huống
được nêu tóm tắt tương tự như đối với tình huống cháy, sự cố, tai nạn phức tạp
nhất.
(14) Bổ sung, chỉnh lý phương án: nêu nội dung bổ sung, chỉnh lý trong phương
án có liên quan đến việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; người được giao việc bổ
sung, chỉnh lý phương án và người phê duyệt xác nhận việc bổ sung, chỉnh lý
phương án (ký, ghi rõ họ và tên).
(15) Theo dõi học và thực tập phương án: sau mỗi lần tổ chức học, thực tập
phương án phải ghi lại thông tin cơ bản về lần học, thực tập phương án đó.
(16) Chức vụ của người xây dựng phương án.
(17) Chức vụ của người phê duyệt phương án.
(18) Số: chỉ ghi đối với phương án chữa cháy thuộc thẩm quyền phê duyệt của
cơ quan Công an (cơ quan Công an ghi theo quy định của Bộ Công an về công
tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ Cảnh sát).
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